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Câu 1. Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có 
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Câu 2. Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình  2 22 6 6 5 0x m x m m      . Tìm tất cả các giá trị 

của m  sao cho  3;5 S . 

A. m  .  B.  6;8m . C.  4;8m . D.  6;8m . 

Câu 3. Gọi S  là tập hợp các giá trị nguyên của tham số  10;10m   để 2 2 1 0x x m      với mọi 

0x  . Số phần tử của S  bằng 

A. 7.  B. 8. C. 9. D. 10. 

Câu 4. Cho bất phương trình  2 18 5 1mx m x   . Tính tổng các giá trị nguyên của m  thuộc đoạn 

 1; 5  sao cho bất phương trình  1  đúng với 2x   . 

A. 9 .  B. 8 . C. 7 . D. 10 . 

Câu 6. Tập hợp gồm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình  2 25 5 6 10 0x m x m m      

nghiệm đúng  1;1x    là    ; ;a b   , với a b , ,a b. Lúc đó giá trị nhỏ nhất của 23 4P t t 

,  ;t a b  là. 

A. 10 .  B. 13 . C. 
5

2
 . D. 

9

16
. 
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Câu 6. Một máy bay đang hạ cánh với vận tốc v ( 210; 42)  


. Cho biết vận tốc của gió là w ( 12; 4)  


 

và một đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1 km . Tìm độ dài vectơ tổng hai vận tốc v


 và w


. 

Câu 7. Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu (được coi như mặt phẳng toạ độ Oxy với đơn vị 

trên các trục tính theo ki-lô-mét), một máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều từ thănh phố A có toạ 

độ (600 ; 200) đến thành phố B có toạ độ (200 ; 500) và thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ. Hãy tim 

toạ độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ. 

ÔN TẬP 

Câu 1. Cho tam giác ABC. Đặt a BC;b AC 
 

. Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương? 

A. 2a b


 và a 2b


   B. a 2b


 và 2a b


; 

C. 5a b


 và 10a 2b 


;  D. a b


 và a b


. 

Câu 2. Tam giác ABC vuông ở A  và có B̂ 50 . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. (AB, BC) 130
 

,   B. (BC, AC) 40
 

; 

C. (AB,CB) 50
 

,   D. (AC,CB) 120
 

. 

Câu 3. Cho a


 và b


 là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0


. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. a b | a | | b |  
  

   B. a b 0 


; 

C. a b 1  


;    D. a b | a | | b |   
  

. 

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. AB AC BA BC  
   

;  B. AC CB AC BC  
   

; 

C. AB BC CA CB  
   

   D. AC BC BC AB  
   

. 

Câu 5. Chứng minh rằng với hai vectơ không cùng phương a


 và b


, ta có: 

| a | | b | | a b | | a | | b | .    
    

 

Câu 6. Cho tam giác ABC gọi A  là điểm đối xứng với B  qua A , gọi B  là điểm đối xứng với C  qua 

B , gọi C  là điểm đối xứng với A  qua C . Chứng minh rằng với một điểm O  tuỳ ý, ta có: 

OA OB OC OA OB OC      
    

. 

Câu 7. Tam giác ABC là tam giác gì nếu nó thoả mãn một trong các điều kiện sau đây? 

a) | AB AC | | AB AC |  
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b) Vectơ AB AC
 

 vuông góc với vectơ AB CA
 

. 

Câu 8. Tứ giác ABCD là tứ giác gi nếu nó thoả mãn một trong các điều kiện sau đây? 

a) AC BC DC 
  

 

b) DB kDC DA 
  

. 

Câu 9. Cho tam giác  BC, trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM=MN=NB. Chứng minh rằng hai 

tam giác ABC và MNC có cùng trọng tâm. 

Câu 10. Cho ba điểm O, M, N và số thực k. Lấy các điểm M  và N  sao cho OM kOM;ON kON  
  

. 

Chứng minh rằng M N kMN  
 

. 

Thầy Trần Ngọc Hà 


